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ĐẦU NỐI KẾT NỐI THIẾT BỊ 

(EQUIPMENT BUSHING) 

GIAO DIỆN A1, LOẠI 24kV 250A 



      

 

Loại điện áp (Um) 24 kV 

Điện áp AC chịu đựng trong 5 phút 55 kV 

Tỷ số sóng BIL và FWC 125 kV 

Cấp điện áp vầng quang tối thiểu 20.8 kV < 10 pC 

 

Dòng liên tục 250 A 

 

  

ỨNG DỤNG 

THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM 

ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC 

DÒNG ĐỊNH MỨC 

 

Đầu nối kết nối thiết bị giao diện A1 24kV của Chardon đáp ứng toàn bộ các yêu cầu theo tiêu 

chuẩn EN 50180, EN 50181 và IEC 60137, cung cấp dạng kết nối cắm trượt được chế tạo bằng 

ê-pô-xi chất lượng. Bộ phận này được sử dụng trong thiết bị được cách điện bằng dầu như máy 

biến áp, thiết bị đóng cắt và tụ điện. Nó được trang bị với 6 ngàm giữ. 

Thử nghiệm sản phẩm được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60137 

• Cấp điện áp vầng quang tối thiểu: 20.8 kV 

• Điện áp AC chịu đựng trong 5 phút: 55 kV 

Thử nghiệm sản phẩm được thực hiện phù hợp với yêu cầu về quy trình sản xuất của Chardon: 

• Kiểm tra vật lý 

• Kiểm tra định kỳ 

• Kiểm tra phân tích X quang định kỳ 



      

 

   

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 

Mức Dầu Tối Thiểu 

Mã hàng Chardon Kích thước 

Trong nhà A B 

24-DIB250-1-I 284 168 

24-DIB250-2-I 222 106 

24-DIB250-3-I 171 55 

 



      

 

  

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 

Giao diện kết nối 

Ốc tán cố định 

Ngàm cố định E 

EN 50180-3 

Vòng đệm 

Kết nối thiết bị 

Cố định ống lót kết nối thiết bị giao diện A EN 50180-3 và DIN 42 538 

 



      

 

  

Ngàm giữ 

Dây nối đất 

Mặt bích giao diện A 

EN 50180-3 và DIN 42 538 

4 ốc  

cố định 

Dây tiếp địa Số mã hàng + EL 

Miếng tiếp địa Số mã hàng + EP 

Mặt bích (tùy chọn) Số mã hàng + EL hoặc EP + FL 

Ví dụ đặt hàng: 

Để đặt hàng đầu nối kết nối thiết bị giao diện A loại 2, với miếng tiếp địa và mặt bích, mã là: 24-

DIB250-2-I-EP-FL 

Để đặt hàng đầu nối kết nối thiết bị giao diện A loại 2, chỉ với dây tiếp địa, mã là: 24-DIB250-2-

I-EL 

 

Ghi chú:  

Để đặt hàng phụ kiện kèm theo đầu nối kết nối thiết bị xin vui lòng xem bảng dưới đây 

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 



      

 

  

ĐẦU NỐI KẾT NỐI THIẾT BỊ 

(EQUIPMENT BUSHING) 

GIAO DIỆN B2, LOẠI 36kV 400A 



      

 

Loại điện áp (Um) 36 kV 

Điện áp AC chịu đựng trong 1 phút 77 kV 

Tỷ số sóng BIL và FWC 170 kV 

Cấp điện áp vầng quang tối thiểu  31.2 kV < 10 pC 

 

Dòng liên tục 400 A 

 

  

ỨNG DỤNG 

THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM 

ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC 

 

DÒNG ĐỊNH MỨC 

 

Đầu nối kết nối thiết bị giao diện B2 36kV cung cấp dạng kết nối cắm trượt được chế tạo bằng 

ê-pô-xi chất lượng, đáp ứng toàn bộ các yêu cầu theo tiêu chuẩn CENELEC EN 50180 và IEC 

60137. Bộ phận này được sử dụng trong thiết bị được cách điện bằng dầu, thường được sử dụng 

trong máy biến áp, thiết bị đóng cắt và tụ điện.  

Thử nghiệm sản phẩm được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60137 

• Cấp điện áp vầng quang tối thiểu: 31.2 kV 

• Điện áp AC chịu đựng trong 1 phút: 77 kV 

Thử nghiệm sản phẩm được thực hiện phù hợp với yêu cầu về quy trình sản xuất của Chardon: 

• Kiểm tra vật lý 

• Kiểm tra định kỳ 

• Kiểm tra phân tích X quang định kỳ 



      

 

  

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 

Mã hàng Chardon Kích thước 

Trong nhà A B 

36-DIB400-1-I 380 213 

36-DIB400-2-I 310 144 

 

Mức Dầu Tối Thiểu 



      

 

   

Giao diện kết nối 

Ốc tán cố định 

Ngàm cố định E 

EN 50180-3 

Thành thiết bị 

Kết nối thiết bị 

Vòng đệm 

Cố định đầu nối kết nối thiết bị giao diện B2 EN 50180-3 và DIN 42 538 

 

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 



      

 

  

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 

Dây tiếp địa Số mã hàng + EL 

Miếng tiếp địa Số mã hàng + EP 

Mặt bích (tùy chọn) Số mã hàng + EL hoặc EP + FL 

Ví dụ đặt hàng: 

Để đặt hàng đầu nối kết nối thiết bị giao diện B2, với miếng tiếp địa và mặt bích, mã là: 36-

DIB400-1-I-EP-FL 

Để đặt hàng đầu nối kết nối thiết bị giao diện B2, chỉ với dây tiếp địa, mã là: 36-DIB400-1-I-EL 

 

Ghi chú:  

Để đặt hàng phụ kiện kèm theo đầu nối kết nối thiết bị xin vui lòng xem bảng dưới đây 

Dây nối đất 

Mặt bích giao diện B 

EN 50180-3  

6 ốc  

cố định 



      

 

  

ĐẦU NỐI KẾT NỐI THIẾT BỊ 

(EQUIPMENT BUSHING) 

GIAO DIỆN C1, LOẠI 36kV 630A 



      

 

Loại điện áp (Um) 36 kV 

Điện áp AC chịu đựng trong 1 phút 77 kV 

Tỷ số sóng BIL và FWC 170 kV 

Cấp điện áp vầng quang tối thiểu  31.2 kV < 10 pC 

 

Dòng liên tục 630 A 

 

  

ỨNG DỤNG 

THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM 

ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC 

 

DÒNG ĐỊNH MỨC 

 

Đầu nối kết nối thiết bị giao diện C1 36kV đáp ứng toàn bộ các yêu cầu theo tiêu chuẩn 

CENELEC EN 50180 và IEC 60137, cung cấp dạng kết nối bằng bu lông được chế tạo bằng ê-

pô-xi chất lượng. Bộ phận này thiết kế để sử dụng trong thiết bị được cách điện bằng dầu, thường 

được sử dụng trong máy biến áp, thiết bị đóng cắt và tụ điện.  

Thử nghiệm sản phẩm được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60137 

• Cấp điện áp vầng quang tối thiểu: 31.2 kV 

• Điện áp AC chịu đựng trong 1 phút: 77 kV 

Thử nghiệm sản phẩm được thực hiện phù hợp với yêu cầu về quy trình sản xuất của Chardon: 

• Kiểm tra vật lý 

• Kiểm tra định kỳ 

• Kiểm tra phân tích X quang định kỳ 



      

 

  

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 

Mã hàng Chardon Kích thước 

Trong nhà A B 

36-DIB630-1-I 398 213 

36-DIB630-2-I 330 144 

 

Mức Dầu Tối Thiểu 



      

 

  

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 

Giao diện kết nối 

Ốc tán cố định 

Ngàm cố định E 

EN 50180-3 

Thành thiết bị 

Kết nối thiết bị 

Vòng đệm 

Cố định đầu nối kết nối thiết bị giao diện C1 EN 50180-3 và DIN 42 538 

 



      

 

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 

Dây tiếp địa Số mã hàng + EL 

Miếng tiếp địa Số mã hàng + EP 

Mặt bích (tùy chọn) Số mã hàng + EL hoặc EP + FL 

Ví dụ đặt hàng: 

Để đặt hàng đầu nối kết nối thiết bị giao diện C1, với miếng tiếp địa và mặt bích, mã là: 36-

DIB630-1-I-EP-FL 

Để đặt hàng đầu nối kết nối thiết bị giao diện C1, chỉ với dây tiếp địa, mã là: 36-DIB630-1-I-EL 

 

Ghi chú:  

Để đặt hàng phụ kiện kèm theo đầu nối kết nối thiết bị xin vui lòng xem bảng dưới đây 

Dây nối đất 

Mặt bích giao diện B 

EN 50180-3  

6 ốc  

cố định 







































































































































No. 808, TaiJi Road, EDZ Guangde City, 
Anhui Province, CHINA 
Tel: +86-0563-2216688 
Fax:+86-0563-2251805 

Page 1  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24kV 250A Equipment Bushing (Indoor) 

24-DIB250-3 

Thermal Cycle Withstand Test Report 
 

 
 
 
 
 

Approved by:   Massimo.Liu   

 

Checked by: 
 

  Jason-Lee   

 

Tested by: 
 

  Hedong Zhang   

 

Date of issue: 
 

  May 26, 2021   



No. 808, TaiJi Road, EDZ Guangde City, 
Anhui Province, CHINA 
Tel: +86-0563-2216688 
Fax:+86-0563-2251805 

Page 2  

 

  

 
 
 

Table of Contents 
 
 

 

1. Test purpose ………………………..………..…………….…………… 3 
 
 

2. Test standard and test record …………………………..…....……….. 4 

3. Appearance …………………………………….……………………….. 5 

4. X-ray………………………………………………..……………………...6 
 
 

5. Partial discharge and AC withstand voltage……………………..…… 7 

6. Impulse voltage……………………………………..…..…………..…… 8 

7. Helium leakage test………………………………..…..………………... 9 

8. Tg test …………………………………………………………………….10 

9. Conclusion …………………………………..………………..………….10 



No. 808, TaiJi Road, EDZ Guangde City, 
Anhui Province, CHINA 
Tel: +86-0563-2216688 
Fax:+86-0563-2251805 

Page 3  

 

  

 

1. Test purpose： 

In order to confirm if the product meet the thermal cycle withstand test 

requirement. 
 

2. Test standard and test record： 
 

2.1 According to IEEE Std., 386-2016 7.20，the test procedure as below： 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 Step 1. After keeping the temperature at -40℃±2℃ for 1 

hour, increase the temperature to 130℃±2℃ within 2 to 3 

hours. 

2.1.2 Step 2. After keeping the temperature at 130℃±2℃ for 1 

hour, reduce the temperature to -40℃±2℃ within 2 to 3 

hours. 
 

2.1.3 Step 1&2 as one cycle to carry out the test for 10 cycles. 
 

2.2 Test record as below: 
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Note: After the test, the appearance, X-ray, partial discharge, AC 

withstand and Impulse were examined, and the date of before and after 

the test were compared. 

 

3. Appearance： 
 

 
 

No. 

 

Batch number 
Before thermal 

cycle test 

After thermal 

cycle test 

 

Note 

1 210415107-1 OK OK  

2 210415136-3 OK OK  

3 210415143-4 OK OK  

4 210415154-4 OK OK  

5 210415126-2 OK OK  

6 210415124-2 OK OK  

7 210415125-2 OK OK  

8 210415152-4 OK OK  

9 210415144-4 OK OK  

10 210415106-1 OK OK  
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Before thermal cycle test After thermal cycle test 
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4. X-ray 
 

 

No. 

 

Batch number 
Before thermal 

cycle test 

After thermal 

cycle test 

 

Note 

1 210415107-1 OK OK  

2 210415136-3 OK OK  

3 210415143-4 OK OK  

4 210415154-4 OK OK  

5 210415126-2 OK OK  

6 210415124-2 OK OK  

7 210415125-2 OK OK  

8 210415152-4 OK OK  

9 210415144-4 OK OK  

10 210415106-1 OK OK  

 
 

  

Before thermal cycle test After thermal cycle test 
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5. Partial discharge and AC withstand voltage 
 

 

 
 

No. 

 

 
 

Batch number 

 
Before thermal cycle test 

 
After thermal cycle test 

 

 
 

Note 
Partial discharge 

20.8kV<3pC 

AC Withstand 

55kV/1min 

Partial discharge 

20.8kV<3pC 

AC Withstand 

55kV/1min 
 

1 
 

210415107-1 
 

34/31 
 

OK 
 

36/34 
 

OK  

 

2 
 

210415136-3 
 

35/32 
 

OK 
 

32/30 
 

OK  

 

3 
 

210415143-4 
 

31/28 
 

OK 
 

30/28 
 

OK  

 

4 
 

210415154-4 
 

32/29 
 

OK 
 

32/30 
 

OK  

 

5 
 

210415126-2 
 

34/31 
 

OK 
 

31/29 
 

OK  

 

6 
 

210415124-2 
 

36/33 
 

OK 
 

32/29 
 

OK  

 

7 
 

210415125-2 
 

32/29 
 

OK 
 

34/32 
 

OK  

 

8 
 

210415152-4 
 

32/29 
 

OK 
 

33/30 
 

OK  

 

9 
 

210415144-4 
 

34/31 
 

OK 
 

31/29 
 

OK  

 

10 
 

210415106-1 
 

30/27 
 

OK 
 

34/32 
 

OK  

 

 

Partial discharge 
 

AC Withstand 
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6. Impulse voltage 
 

 
 

No. 

 
 

Batch number 

Impulse voltage ±125kV 
 
 

Note Before thermal 

cycle test 

After thermal 

cycle test 

1 210415107-1 OK OK  

2 210415136-3 OK OK  

3 210415143-4 OK OK  

4 210415154-4 OK OK  

5 210415126-2 OK OK  

6 210415124-2 OK OK  

7 210415125-2 OK OK  

8 210415152-4 OK OK  

9 210415144-4 OK OK  

10 210415106-1 OK OK  

 

  

 
 
 

Positive wave 

 

 
 
 
 
 

Negative wave 
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7. Helium leakage test 
 

 

No. 

 

Batch number 
Before thermal 

cycle test 

After thermal 

cycle test 

 

Note 

1 210415107-1 OK OK  

2 210415136-3 OK OK  

3 210415143-4 OK OK  

4 210415154-4 OK OK  

5 210415126-2 OK OK  

6 210415124-2 OK OK  

7 210415125-2 OK OK  

8 210415152-4 OK OK  

9 210415144-4 OK OK  

10 210415106-1 OK OK  
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8. Tg test: 101.16℃ 
 

 
 

9. Conclusion： 

 
9.1 All the above test items were carried out in accordance with IEEE Std., 

386-2016 7.20 for thermal cycle withstand test. According to the result of 

the comparison test, there was no obvious difference between the data 

of before and after the test, so it was determined that the product is in 

accordance with IEEE Std., 386-2016 7.20. 

9.2 The following table shows IEEE Std., 386-2016 7.20 and BS 2562-1979 
 

12.3 standard. 
 

 
 

Standard 
 

Requirement 
 

Note 

 

IEEE Std.386-2016 7.20 -40~130℃ 
 

10 cycles 

 

BS 2562-1979 12.3 -10~105℃ 
 

10 cycles 
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1. Test purpose: 

In order to confirm if the product meet the thermal cycle withstand test 

requirement. 

 

2. Test standard and test record： 

2.1 According to IEEE Std., 386-2016 7.20，the test procedure as below： 

2.1.1 Step 1. After keeping the temperature at -40℃±2℃ for 1 hour, 

increase the temperature to 130℃±2℃ within 2 to 3 hours. 

2.1.2 Step 2. After keeping the temperature at 130℃±2℃ for 1 hour, 

reduce the temperature to -40℃±2℃ within 2 to 3 hours. 

2.1.3 Step 1&2 as one cycle to carry out the test for 10 cycles. 

2.2 Test record as below: 
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Note: After the test, the appearance, X-ray, partial discharge, AC withstand 

and Impulse were examined, and the date of before and after the test were 

compared. 

 

3. Appearance： 
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Before thermal cycle test After thermal cycle test 
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4. X-ray 
 

 
 

 

 

 

 

Before thermal cycle test After thermal cycle test 
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5. Partial discharge and AC withstand voltage 
 

 

Partial discharge AC Withstand 
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6. Impulse voltage 
 

 

  

 
Positive wave 

 
 

Negative 
wave 
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7. Helium leakage test 
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8. Tg test: 101.16℃ 
 

9. Conclusion： 

9.1 All the above test items were carried out in accordance with IEEE Std., 

386-2016 7.20 for thermal cycle withstand test. According to the result of 

the comparison test, there was no obvious difference between the data 

of before and after the test, so it was determined that the product is in 

accordance with IEEE Std., 386-2016 7.20. 

9.2 The following table shows IEEE Std., 386-2016 7.20 and BS 2562-1979 

12.3 standard. 
 

 

Standard Requirement Note 

IEEE Std.386-2016 7.20 -40~130℃ 10 cycles 

BS 2562-1979 12.3 -10~105℃ 10 cycles 
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1. Test purpose： 
 

 

 In order to confirm if the product meet the thermal cycle withstand test 

requirement. 
 

2. Test standard and test record： 
 

2.1 According to IEEE Std., 386-2016 7.20，the test procedure as below： 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 Step 1. After keeping the temperature at -40℃±2℃ for 1 hour, 

increase the temperature to 130℃±2℃ within 2 to 3 hours. 

2.1.2 Step 2. After keeping the temperature at 130℃±2℃ for 1 hour, 

reduce the temperature to -40℃±2℃ within 2 to 3 hours. 
 

2.1.3 Step 1&2 as one cycle to carry out the test for 10 cycles. 
 

2.2 Test record as below: 
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Note: After the test, the appearance, X-ray, partial discharge, AC withstand 

and Impulse were examined, and the date of before and after the test were 

compared. 

 

3. Appearance： 
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Before thermal cycle test After thermal cycle test 
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4. X-ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  

Before thermal cycle test After thermal cycle test 
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5. Partial discharge and AC withstand voltage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partial discharge 

 

 

AC Withstand 
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6. Impulse voltage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Positive wave 

  
 
 
 

 

Negative wave 
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7. Helium leakage test 
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8. Tg test: 101.16℃ 
 

 
 

9. Conclusion： 

 
9.1 All the above test items were carried out in accordance with IEEE Std., 

386-2016 7.20 for thermal cycle withstand test. According to the result of 

the comparison test, there was no obvious difference between the data 

of before and after the test, so it was determined that the product is in 

accordance with IEEE Std., 386-2016 7.20. 

9.2 The following table shows IEEE Std., 386-2016 7.20 and BS 2562-1979 
 

12.3 standard. 
 

 
 

Standard 
 

Requirement 
 

Note 

 

IEEE Std.386-2016 7.20 -40~130℃ 
 

10 cycles 

 

BS 2562-1979 12.3 -10~105℃ 
 

10 cycles 
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1. Test purpose：

 In order to confirm if the product meet the thermal cycle withstand test 

requirement. 

2. Test standard and test record：

2.1 According to IEEE Std., 386-2016 7.20，the test procedure as below： 

2.1.1 Step 1. After keeping the temperature at -40℃±2℃ for 1 hour, 

increase the temperature to 130℃±2℃ within 2 to 3 hours. 

2.1.2 Step 2. After keeping the temperature at 130℃±2℃ for 1 hour, 

reduce the temperature to -40℃±2℃ within 2 to 3 hours. 

2.1.3 Step 1&2 as one cycle to carry out the test for 10 cycles. 

2.2 Test record as below: 
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Note: After the test, the appearance, X-ray, partial discharge, AC withstand 

and Impulse were examined, and the date of before and after the test were 

compared. 

3. Appearance：
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Before thermal cycle test After thermal cycle test 
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4. X-ray

Before thermal cycle test After thermal cycle test 
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5. Partial discharge and AC withstand voltage

Partial discharge AC Withstand 
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6. Impulse voltage

No. Batch number 

Impulse voltage ±1170kV 

Note 
Before thermal 

cycle test 

After thermal 

cycle test 

1 2105202024 OK OK 

2 2105202011 OK OK 

3 2105202005 OK OK 

4 2105202023 OK OK 

5 2105202021 OK OK 

6 2104231-01 OK OK 

7 2104231-02 OK OK 

8 2104231-03 OK OK 

9 2104231-04 OK OK 

10 2104231-05 OK OK 

Positive wave 

Negative wave 
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7. Helium leakage test
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8. Tg test: 101.16℃

9. Conclusion：

9.1 All the above test items were carried out in accordance with IEEE Std., 

386-2016 7.20 for thermal cycle withstand test. According to the result of 

the comparison test, there was no obvious difference between the data 

of before and after the test, so it was determined that the product is in 

accordance with IEEE Std., 386-2016 7.20. 

9.2 The following table shows IEEE Std., 386-2016 7.20 and BS 2562-1979 

12.3 standard. 

Standard Requirement Note 

IEEE Std.386-2016 7.20 -40~130℃ 10 cycles 

BS 2562-1979 12.3 -10~105℃ 10 cycles 
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1. Test purpose： 
 

 

In order to confirm if the product meet the thermal cycle withstand test 

requirement. 
 

2. Test standard and test record： 
 

2.1 According to IEEE Std., 386-2016 7.20，the test procedure as below： 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 Step 1. After keeping the temperature at -40℃±2℃ for 1 hour, 

increase the temperature to 130℃±2℃ within 2 to 3 hours. 

2.1.2 Step 2. After keeping the temperature at 130℃±2℃ for 1 hour, 

reduce the temperature to -40℃±2℃ within 2 to 3 hours. 
 

2.1.3 Step 1&2 as one cycle to carry out the test for 10 cycles. 
 

2.2 Test record as below: 
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Note: After the test, the appearance, X-ray, partial discharge, AC withstand 

and Impulse were examined, and the date of before and after the test were 

compared. 

 

3. Appearance： 
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Before thermal cycle test After thermal cycle test 
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4. X-ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Before thermal cycle test After thermal cycle test 
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5. Partial discharge and AC withstand voltage 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Partial discharge 

 

 

AC Withstand 
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6. Impulse voltage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  

 

Positive wave 

  
 
 
 
 
 

Negative wave 



No. 808, TaiJi Road, EDZ Guangde City, 
Anhui Province, CHINA 
Tel: +86-0563-2216688 
Fax:+86-0563-2251805 

Page 9 of 10 

 

 

 

7. Helium leakage test 
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8. Tg test: 101.16℃ 
 

 
 

9. Conclusion： 

 
9.1 All the above test items were carried out in accordance with IEEE Std., 

386-2016 7.20 for thermal cycle withstand test. According to the result of 

the comparison test, there was no obvious difference between the data 

of before and after the test, so it was determined that the product is in 

accordance with IEEE Std., 386-2016 7.20. 

9.2 The following table shows IEEE Std., 386-2016 7.20 and BS 2562-1979 
 

12.3 standard. 
 

 
 

Standard 
 

Requirement 
 

Note 

 

IEEE Std.386-2016 7.20 -40~130℃ 
 

10 cycles 

 

BS 2562-1979 12.3 -10~105℃ 
 

10 cycles 
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